
1
H24.154-261002-

150021
NGUYỄN MINH VƯƠNG 0349644741 KDC Lưu Thượng 2

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Đã trả kết quả 02/10/2026 06/10/2026 02/10/2026

2
H24.154-261002-

150022
NGUYỄN MINH VƯƠNG 0349644741 KDC Lưu Thượng 2

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Đã trả kết quả 02/10/2026 06/10/2026 02/10/2026

3
H24.154-261002-

150023
NGUYỄN MINH VƯƠNG 0349644741 KDC Lưu Thượng 2

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Đã trả kết quả 02/10/2026 06/10/2026 02/10/2026

4
H24.154-261002-

150024
NGUYỄN MINH VƯƠNG 0349644741 KDC Lưu Thượng 2

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Đã trả kết quả 02/10/2026 06/10/2026 02/10/2026

UBND PHƯỜNG KINH MÔN
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5
H24.154-261002-

150025
NGUYỄN MINH VƯƠNG 0349644741 KDC Lưu Thượng 2

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Đã trả kết quả 02/10/2026 06/10/2026 02/10/2026

6
H24.154-261002-

150027
NGUYỄN HÀ TRANG 0399119208 TDP Kinh Hạ

2.000815 - Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Đã trả kết quả 02/10/2026 06/10/2026 02/10/2026

7
H24.154-261002-

150029
NGUYỄN HÀ TRANG 0399119208 TDP Kinh Hạ

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Đã trả kết quả 02/10/2026 06/10/2026 02/10/2026

8
H24.154-261002-

150030
NGUYỄN HÀ TRANG 0975717862 TDP Kinh Hạ

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Đã trả kết quả 02/10/2026 06/10/2026 02/10/2026

9
H24.154-261002-

150031
NGUYỄN HÀ TRANG 0975717862 TDP Kinh Hạ

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Đã trả kết quả 02/10/2026 06/10/2026 02/10/2026



10
H24.154-261002-

150020
NGUYỄN MINH VƯƠNG 0349644741 KDC Lưu Thượng 2

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Đã trả kết quả 02/10/2026 06/10/2026 02/10/2026

11
H24.154-261002-

150019
NGUYỄN MINH VƯƠNG 0349644741 KDC Lưu Thượng 2

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Đã trả kết quả 02/10/2026 06/10/2026 02/10/2026

12
H24.154-261002-

150033
NGUYỄN HÀ TRANG 0975717862 TDP Kinh Hạ

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Đã trả kết quả 02/10/2026 06/10/2026 02/10/2026

13
H24.154-261002-

150034
NGUYỄN HÀ TRANG 0975717862 TDP Kinh Hạ

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Đã trả kết quả 02/10/2026 06/10/2026 02/10/2026

14
H24.154-261002-

150028
TRẦN THỊ LAN 0394713996

TDP Lưu Thượng 1, 

phường Kinh Môn, thành 

phố Hải phòng

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

Đã trả kết quả 02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026



15
H24.154-261002-

150026
NGUYỄN HÀ TRANG 0399119208 TDP Kinh Hạ

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

Đã trả kết quả 02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026

16
H24.154-261001-

150022
TRẦN THANH PHẢNG 0354905247 TDP Ngư Uyên

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh
Đã trả kết quả 02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026

17
H24.154-261002-

150016
NGUYỄN THỊ VIỆT ÁNH 0365658158 TDP Lưu Thượng 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Đã trả kết quả 02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026

18
H24.154-261002-

150015
NGUYỄN THỊ VIỆT ÁNH 0365658158 TDP Lưu Thượng 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

Đã trả kết quả 02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026

19
H24.154-261002-

150011
TRẦN ĐỨC THĂNG 0986386080

TDP An Trung, phường 

Kinh Môn, thành phố Hải 

phòng

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Đã trả kết quả 02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026

20
H24.154-261002-

150012
TRẦN ĐỨC THĂNG 0986386080

TDP An Trung, phường 

Kinh Môn, thành phố Hải 

phòng

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Đã trả kết quả 02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026



21
H24.154-261002-

150013
TRẦN ĐỨC THĂNG 0986386080

TDP An Trung, phường 

Kinh Môn, thành phố Hải 

phòng

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Đã trả kết quả 02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026

22
H24.154-261002-

150005
NGUYỄN THỊ THU HÀ 0399578040

TDP Duẩn Khê, phường 

Kinh Môn, thành phố Hải 

phòng

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Đã trả kết quả 02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026

23
H24.154-261002-

150009
PHẠM THỊ CÁT 0337281810

TDP Phúc Lâm,  phường 

Kinh Môn, thành phố Hải 

Phòng

Chứng thực văn bản phân chia di sản mà di 

sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Đã trả kết quả 02/10/2026 06/10/2026 02/10/2026

24
H24.154-261002-

150010
HOÀNG VĂN HUY 0396331037

TDP Lưu Thượng 1, 

phường Kinh Môn, thành 

phố Hải phòng

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh
Đã trả kết quả 02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026

25
H24.154-261002-

150004
VŨ THỊ TẺ 0344162093 TDP Ngư Uyên

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Đã trả kết quả 02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026

26
H24.154-261002-

150006
NGUYỄN THỊ THU HÀ 0399578040

TDP Duẩn Khê, phường 

Kinh Môn, thành phố Hải 

phòng

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Đã trả kết quả 02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026



27
H24.154-261002-

150007
NGUYỄN THỊ THU HÀ 0399578040

TDP Duẩn Khê, phường 

Kinh Môn, thành phố Hải 

phòng

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Đã trả kết quả 02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026

28
H24.154-261002-

150008
NGUYỄN THỊ THU HÀ 0399578040

TDP Duẩn Khê, phường 

Kinh Môn, thành phố Hải 

phòng

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

Đã trả kết quả 02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026

29
H24.154-261002-

150002
TRẦN THỊ XUYẾN 0793221603 Khu Phúc Lâm

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Đã trả kết quả 02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026

30
H24.154-261001-

150020
TRẦN VĂN HÒA 0353159963 TDP Ngư Uyên

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh
Đã trả kết quả 02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026

31
H24.154-261002-

150003
VŨ THỊ TẺ 0344162093 TDP Ngư Uyên

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh
Đã trả kết quả 02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026

32
H24.154-261002-

150001
TRẦN THỊ XUYẾN 0793221603 Khu Phúc Lâm

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

Đã trả kết quả 02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026


